
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 61 1001 Sa BQ, TC độ 3

7 2 59 2032 UBT (P) 5cm

7 3 29 1011 VSII/UBT (T)

8 4 47 2012 UXTC 15 tuần

8 5 45 3013 UXTC 12 tuần

8 6 44 2032 UXTC 10 tuần

9 7 52 1001 Viêm ÂĐ (t/d polype lòng TC)

9 8 26 0000 VS I + UXTC dưới niêm

9 9 23 ĐT UBT (T) 8 cm/ VMC

11 10 42 4004 UBT (T) 9 cm/tiểu đường

11 11 46 2002 UBT (P) 6cm

11 12 34 2012 UBT (P) 6cm/VMC

2 13 39 2002 UBT (P) 5cm/tiểu đường

2 14 36 2002 UBT (T) 8 cm

2 15 30 1001 UBT (T) 7 cm

16 27 2012 UBT (T) 7 cm

17 24 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 72 100210 Sa BQ độ 3, TC, TT độ 2

7 2 43 2002 UXTC 12 tuần

7 3 26 1001 UBT (T) 6 cm

8 4 51 4006 UXTC 10 tuần/VMC

8 5 45 2012 UXTC 10 tuần Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH MAI

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS + M.PHƯƠNG.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + M.PHƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + N.QUANG + P.DUNG 2

THƯƠNG.BM + N.QUANG + P.DUNG 2

N.QUANG + P.DUNG 2

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH MAI

THU HÀ 2 + BÍCH TY

K.CHI.PNT + MINH NGỌC

K.CHI.PNT + MINH NGỌC

K.CHI.PNT + MINH NGỌC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

N.ĐIỆP2 + TỐ NHƯ 

N.ĐIỆP2 + TỐ NHƯ 

N.ĐIỆP2 + TỐ NHƯ 

THU HÀ 2 + BÍCH TY

THU HÀ 2 + BÍCH TY

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + K.ANH.TT

BS KHOA NS + VÕ + K.ANH.TT

PHAN NGA + HƯNG + M.THỂ.TT

TH.HOÀNG.BM + T.HIẾU.NT

TH.HOÀNG.BM + T.HIẾU.NT

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng BQ TT TC ngã ÂĐ

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc ux, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt PP có u, KTSD

Từ ngày 15/12/2014 đến ngày 21/12/2014 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cố định sàn chậu vào mõm nhô

NS cắt PP (P), KTSD

NS bóc u, Ktra 2 VT

NS cắt TC chừa 2BT

VÕ THỊ TIỀN

NGUYỄN THỊ CÚC

TRẦN THỊ HẠNH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TRÀNG

HÀ NGỌC THẠCH

PHẠM THỊ THU YẾN

PHẠM THỊ ÉN

NGUYỄN THỊ LỤA

TRẦN THỊ VÂN

VÕ THỊ MỸ VÂN

LÂM THỊ TUYẾT NHUNG

PHAN THỊ LỆ THỦY

HỒ THỊ MẬT

TRẦN THỊ HUYỀN

HUỲNH THỊ HẠNH DIỆP

ĐƯƠNG THỊ NGỌC GIÀU

VŨ NGỌC QUỲNH

PHAN THỊ ÁNH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ GÁI

VÕ THỊ ÁNH TUYẾT

HUỲNH THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

5013

8065

5052

7890

7836

7830

7823

273N

SHC

P62N

4981

4996

4993

7807

5051

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5001

7858

7841

7828

PM

Ngày: 15/12/2014 

Ngày: 16/12/2014 

7815

4999

7857

5002



8 6 25 1001 UBT (P) 5cm

9 7 44 2102 UXTC 12 tuần+UBT (T) 4 cm

9 8 42 2022 NXTC 6cm

9 9 29 1011 UBT (T) 7 cm/VMC

11 10 54 3003 UBT (T) 6 cm

11 11 40 2002 UBT (T) 4 cm

11 12 30 0010 VSII/tắc 2ODT

2 13 32 1011 UBT (T) 10 cm

2 14 29 ĐT UBT (P) 6cm

2 15 34 0000 VSI/UBT 2 bên 4cm

16 24 1001 UBT (T) 6 cm

17 25 0010 VSII/UBT (P) 4cm

18 25 ĐT ULNM 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 44 2002 NXTC 16 tuần/VMC NS treo TC

7 2 52 3003 UXTC 10 tuần

7 3 29 0010 UBT (P) 5cm

8 4 57 0000 UXTC 11 tuần

8 5 35 3013 LNM TC

8 6 25 ĐT UBT 2 bên 5cm

9 7 46 1011 UBT 2 bên 5cm

9 8 31 0010 VSII/ tắc ODT (T)

9 9 35 1011 T/d polype lòng TC

11 10 38 0030 VSI / UBT (T) 6cm

11 11 37 0000 UBT (P) 7cm

11 12 35 1011 UBT (T) 5 cm

2 13 33 1001 UBT (P) 5cm

2 14 31 2002 UBT (P) 5cm

2 15 28 0000 UBT 2 bên 8cm

2 16 27 ĐT UBT (P) 10cm

THANH THÚY + P.DUNG 1

Q.HƯƠNG + Q.HẢI

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

D.MINH + THU

D.MINH + THU

D.MINH + THU

THANH THÚY + P.DUNG 1

THANH THÚY + P.DUNG 1

THỤC TRANG + K.YẾN

MỸ NHI + M.TUYỀN + ĐEM 

MỸ NHI + M.TUYỀN + ĐEM 

M.TUYỀN + ĐEM 

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HOÀNG VÂN + THẢO.PNT.DT

BS KHOA NS + A.THƯ4

PHAN NGA + THỤC TRANG + K.YẾN

PHAN NGA + THỤC TRANG + K.YẾN

ĐIỀN + H.XUÂN.BM

ĐIỀN + H.XUÂN.BM

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

DỰ BỊ

MAI PHƯƠNG1 + THANH MAI

TR.THẢO + QUANG.BM + NGUYỄN LONG

TR.THẢO + QUANG.BM + NGUYỄN LONG

QUANG.BM + NGUYỄN LONG

ĐIỀN + H.XUÂN.BM

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Ktra 2 VT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC + PP có u

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ BÍCH

TRẦN THỊ BẢO CHÂU

HUỲNH THỊ XUÂN NHÀN

THÁI THỊ HUYỀN LINH

PHAN THỊ NGỌC LAN

TRƯƠNG THỊ NGỌC MẪN

NGÔ THỊ KIM THƯƠNG

ĐẶNG THỊ ĐẸP

HOÀNG THỊ THU

ĐỖ THỊ THÚY

ĐỖ THỊ PHY YẾN

NGUYỄN THỊ DUNG

VÕ THỊ LỢI

LƯƠNG THỊ NGỌT

ĐẶNG THỊ CHÂU

LÊ THỊ PHẺ

PHAN MỸ DUYÊN

NGUYỄN THỊ THOA

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ KIM VÂN

PHAN THỊ XUÂN

HUỲNH THỊ THANH HUYỀN

HỨA THỊ PHƯƠNG HỒNG

VÕ THỊ CÚC

NGUYỄN CẨM THÚY

LÊ THỊ TUYỀN

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỚC

TỐNG THỊ THANH TRÚC

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT

5076

7873

5043

5034

8075

5066

7951

8027

8076

5070

5095

233N

5036

7974

5069

7984

8039

7900

8060

7270

5181

5006

7855

5019

5007

7901

5008

7852

5022

Thứ: TƯ 

Ngày: 17/12/2014 



2 17 26 1001 UBT 2 bên 5cm

18 41 2002 UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 57 5005 UBT (T) 9 cm

7 2 46 1011 UBT (T) 8 cm/thiếu máu

7 3 18 ĐT UBT (P) 5cm

8 4 53 7027 UXTC 10 tuần

8 5 48 2012 UXTC 12 tuần

7 6 33 2002 UBT 2 bên 8cm

9 7 45 2012 UXTC 12 tuần

9 8 58 3013 UBT (P) 5cm

9 9 30 0000 VSI/ TD ứ dịch TV (P)

11 10 43 2032 UBT (P) 7cm

11 11 42 2022 UBT (T) 10 cm

11 12 27 1001 UBT (P) 6cm

2 13 41 0000 VSI polype lòng TC + UBT (T) 8cm

2 14 34 1011 VSII UBT 2 bên 4cm

2 15 36 ĐT UBT 2 bên 7cm

16 27 1021 UBT (T) 8 cm

17 21 0000 UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 65 2022 Sa BQ, TT, TT độ 2

7 2 35 ĐT UXTC có cuống 7cm

7 3 21 0000 UBT (P) 6cm

8 4 48 4014 NXTC dưới niêm 6cm

8 5 47 0000 UXTC 12 tuần

8 6 27 0010 UBT (P) 6cm

9 7 48 3043 UBT 2 bên 5cm

HƯNG + LAN HƯƠNG 

YẾN OANH + A.THƯ2

BS KHOA NS + MINH ĐỨC

MỸ NHI + N.QUANG + PHƯƠNG.PNT

MỸ NHI + N.QUANG + PHƯƠNG.PNT

N.QUANG + PHƯƠNG.PNT

HƯNG + LAN HƯƠNG + THANH HIỀN

HƯNG + LAN HƯƠNG + THANH HIỀN

K.HOÀNG + TRUNG HIẾU

K.HOÀNG + TRUNG HIẾU

K.HOÀNG + TRUNG HIẾU

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + K.YẾN + N.HÙNG.PNT

MỸ NGỌC + X.TRANG2 + K.ANH.TT

MỸ NGỌC + X.TRANG2

MỸ NGỌC + X.TRANG2

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

HƯNG + H. PHƯƠNG + M.THỂ.TT

HƯNG + H. PHƯƠNG + M.THỂ.TT

H. PHƯƠNG + M.THỂ.TT

THU NGUYỆT + Đ.THIỆN.TT + KHÁNH

THU NGUYỆT + Đ.THIỆN.TT + KHÁNH

THU NGUYỆT + KHÁNH

Q.HƯƠNG + Q.HẢI

DỰ BỊ

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + THANH HÀ 1

BS KHOA NS + NỚP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng BQ TT TC ngã ÂĐ

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT, Ktra 2 TV

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

LA THỊ NGA

ĐẶNG THỊ TỐ UYÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ HIỂU

NGÔ NGỌC HOA

LÊ DUY GIA LỘC

ĐOÀN THỊ TUYẾT ÁNH

ĐINH THỊ THU THỦY

DÀ THỊ MỸ DUNG

LÊ THỊ NGÂN

TRẦN THỊ HUYỀN THANH

LÊ THỊ HOA

PHẠM THỊ THÚY

NGUYỄN THI HẰNG

PHÙNG THỊ HOÀN

HUỲNH THỊ NHÁNH

PHAN THỊ TRƯƠNG

PHẠM THI MINH THU

NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG

BN TNTC

TÔN NỮ MỸ CHƠN

NGUYỄN THỊ QUYÊN

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

TẠ THỊ QUYẾN

TRẦN THỊ THẢO

PHAN THỊ MỸ DUYÊN

BN TNTC

5089

8069

8009

5039

5090

7933

7936

235N

8000

7923

7889

5081

7912

5084

7930

5092

7935

8062

5100

7941

8080

5324

7916

7989

7982

5083

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/12/2014 

Ngày: 19/12/2014 



9 8 44 1001 UBT (P) 9cm

9 9 26 3003 UBT (P) 8cm

11 10 44 0000 UBT (P) 5cm

11 11 40 3003 UBT (P) 8cm

11 12 30 0000 VSI polype lòng TC

2 13 37 2022 UBT (T) 5 cm

2 14 29 0000 VSI polype lòng TC

2 15 26 0000 VSI/ tắc ODT (T)

16 21 1001 UBT (P) 5cm

17 39 1011 UBT 2 bên 4cm/VMC MLT

Đ.THẢO + CẢNH

THIÊN THANH + MẬN

THIÊN THANH + MẬN

THIÊN THANH + MẬN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

YẾN OANH + A.THƯ2

YẾN OANH + A.THƯ2

Đ.THẢO + CẢNH

Đ.THẢO + CẢNH

NS Bóc u, KTSD

Ngày 15 tháng 12 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

HUỲNH THỊ MAI HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

PHẠM THỊ NHƯ HIẾU

THÁI HOA THƠM

TRẦN THỊ THÚY

HUỲNH THỊ THU DUYÊN

BÙI NGUYỄN XUÂN TRANG

VÕ THỊ THANH HỒNG

BÙI THỊ LỤA

NGUYỄN KIM LIÊN

8091

8037

6534

8001

7990

8081

8092

8038

8167

8022


